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STT Tên máy, thiết bị Số lượng Ghi chú 

I. Hệ thống phòng giảng dạy, thiết bị văn phòng dảm bảo giảng dạy  

1 Phòng dùng để giảng dạy lý thuyết và học mô hình không giường bệnh 2  

2 Hệ thống phần mềm cho phép truy cập thông tin bệnh nhân phục vụ học tập 1  

3 Hệ thống trình chiếu đồng bộ 3  

4 Hệ thống Telemidicin 1  

5 Hệ thống máy tính, máy in, Scan, dùng học tập thực hành Mỗi khoa phòng 03 bộ  

II. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu 

1 Máy nội soi tai mũi họng Model ;Ouman 1  

2 Máy phân tích huyết học tự động 23 thông số (Nored)Model:MEK-7300K 1  

3 Bàn mổ đa năng điện thủy lực(Nored) Model;DR-2600Y 1  

4 Đèn mổ treo trần LED, 2 chóa (Nored) Model:Sapphire 1  

5 Đèn mổ treo trần LED, 2 chóa (Nored) Model:Sapphire 1  

6 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động(Norred)-Model;AU480 1  

7 Kính hiển  vi 3 mắt Model:B-293 Hãng Optika 1  

8 Hệ thống hỗ trợ vệ sinh ống nội soi mềm Model;Endoflus-ML110 1  

9 Bộ vi phẫu thanh quản 15 chi tiết  1  

10 Tủ bảo quản máu dùng trong y tế ( Model:DME0102EMOTECA 100ECT-FTOUCH) 1  

11 Tủ nuôi cấy vi sinh (nored) 1  

12 Bộ phẫu thuật sọ não(norred) 1  

13 Bơm tiêm điện(nored) 1  

14 Bơm tiêm điện(nored) 1  



15 Bơm tiêm điện(nored) 1  

16 Bơm tiêm điện(nored) 1  

17 Giường Nhi cấp cứu(nored) 1  

18 Giường Nhi cấp cứu (nored) 1  

19 Máy điện tim 6 kênh (nored) 1  

20 Máy điện tim 6 kênh 1  

21 Hệ thống số hóa X- quang công nghệ cảm biến phẳng DR/FDD(Model:FDX3543RP) 1 
 

22 Hệ thống máy kéo giãn( Model:BTL-16 plus 1  

23 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (Model:PG-M9000) 1  

24 Bộ nội soi tai mũi họng( MMdel:INV 250) 1  

25 Bàn đẻ Inox có đệm  1  

26 Máy điện phân,điện xung thuốc  2  

27 Tủ bảo quản Vacxin VLS200 1  

28 Máy khí dung siêu âm (Nored) 1  

29 Bộ dụng cụ phẫu thuật xương-44 chi tiết (Nored) 1  

30 Bộ chấn thương chỉnh hình -38 chi tiết (Nored) 1  

31 Dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa ổ bụng -32CT (Norred) 1  

32 Máy hút nhớt ( Nored) 1  

33 Máy truyền dịch (Nored) 1  

34 Máy truyền dịch (Nored) 1  

35 Máy truyền dịch (Nored) 1  

36 Bộ dụng cụ phẫu thuật Sản phụ khoa -38 chi tiết (Nored) 1  

37 Máy khí dung siêu âm (Nored) 1  

38 Máy khí dung siêu âm (Nored) 1  

39 Máy khí dung siêu âm (Nored) 1  

40 Đèn chiếu vàng da(Nored) 1  

41 Máy phá rung tim (Nored) 1  



42 Máy hút nhớt ( Nored) 1  

43 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 11 thông số 1  

44 Hộp thử kính 232 mắt kính 1  

45 Máy nội soi cổ tử cung 1  

46  Máy điện não 1  

47 Máy đo kính tự động Huvitz CLM 3100P 1  

48 Bộ máy mài kính LE300 1  

49 Máy siêu âm màu 4D 3 đầu dò kèm máy in màu,máy in đen trắng,xe đẩy 1  

50 Máy li tâm Gemmy (Model PLC-012) 1  

51 Panh kết mạc cong không mấu  1  

52 Kéo Vanas cong 1  

53 Kéo giác mạc mũi tù 1  

54 Cán dao lam 1  

55 Bộ nong lệ đạo (Thép không rỉ 6 que thông, 01 que nong) 1  

56 Kìm mang kim không khóa, ngàm 12mm chất liệu Titan 1  

57 Panh kết mạc 1x2 răng, mũi 0.12mm 1  

58 Máy xét nghiệm đông máu tự động 1  

59 Máy sấy đồ vải 35kg 1  

60 Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày đại tràng có chức năng Giúp chuẩn đoán ung thư sớm  1  

61 Máy phân tích huyết học tự động 26 thông số  1  

62 Hệ thống nội soi phế quản Video 1  

63 Kính hiển vi phẫu thuật OP2 và phụ kiện 1  

64 Máy đo khúc xạ tự động Accuref R-800 và phụ kiện 1  

65 Máy sinh hiển vi khám mắt Sl-102 và phụ kiện 1  

66 Máy đo SPO2 + nhịp mạch loại để bàn 1  

67 Máy điện tim 6 kênh 1  

68 Máy in nhiệt máy điện giải 3 thông số Na,K,Cl 1  



69 Máy khoan xương Bos 1  

70 Máy đô chức năng hô hấp  Model:Spirolab III 1  

71 Tủ an toàn sinh học cấp 2 1  

72 Máy Laser điều trị dùng trong y tế 2  

73 Máy siêu âm màu 4D 1  

74 Máy phân tích sinh hóa tự động  1  

75 Kìm cắt đinh và dây thép  1  

76 Máy điều trị bàng sóng siêu âm dùng trong y tế 1  

77 Máy rửa phim tự động  1  

78 Máy điện tim 6 kênh 1  

79 Máy lưu huyết não 1  

80 Máy hút đờm 1  

81 Ghế nha khoa 1  

82 Bồn rửa tay thông minh vô trùng Inox-1 vòi BIT1-1 1  

83 Bồn rửa tay thông minh vô trùng Inox-1 vòi BIT1-1 1  

84 Bồn tăm sơ sinh tự động 1 vòi (Model BIS 4-2) 1  

85 Nồi hấp ( Model HA-75DR) 1  

86 Máy sắc thuốc tự động (model GS_D16VN) 1  

87 Nồi hấp tiệt trùng  (Nga-model VK-75_01) 1  

88 Máy truyền dịch tự động 1  

89 Máy truyền dịch tự động 1  

90 Máy hút khí màng phổi 1  

91 Máy đo độ bão hòa Ôxy 1  

92 Bơm tiêm điện 1  

93 Máy hút dịch đờm 1  

94 Máy đo dộ bão hòa Oxy 1  

95 Bộ đặt nội khí quản 1  



96 Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang 1  

97 Bộ dụng cụ cắt Amidan 1  

98 Bơm tiêm điện 1  

99 Máy giúp thở Bipap 1  

100 Bàn kéo giãn 1  

101 Máy thở 1  

102 Bộ đặt nội khí quản 1  

103 Máy làm ấm dịch 1  

104 Máy sóng ngắn điều trị 1  

105 Máy điện từ trường điều trị 2  

106 Máy khí dung siêu âm 1  

107 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1  

108 Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên 1  

109 Monitortheo dõi bệnh nhân 5 thông số 1  

110 Máy hút điện chạy liên tục áp lực thấp 1  

111 Máy khí dung siêu âm 1  

112 Bộ đặt nội khí quản 1  

113 Máy làm ấm dịch 1  

114 Máy bơm truyền dịch 1  

115 Máy Monitor sản khoa 1  

116 Máy thở 1  

117 Máy hút dịch 1  

118 Bơm tiêm điện 1  

119 Máy bơm truyền dịch 1  

120 Máy khií dung Omron 3  

121 Máy làm ấm dịch 1  

122 Bơm tiêm điện 1  



123 Máy hút dịch 1  

124 Máy bơm truyền dịch 1  

125 Máy bơm truyền dịch 1  

126 Monitortheo dõi bệnh nhân 5 thông số 1  

127 Máy tạo Oxy di động 1  

128 Nồi hấp tiệt trùng 1  

129 Máy tạo Oxy di động 1  

130 Máy tạo Oxy di động 1  

131 Máy tạo Oxy di động 1  

132 Máy tạo Oxy di động 1  

133 Nồi hấp tiệt trùng 1  

134 Bộ khám điều trị TMH+Ghế 1  

135 Máy siêu âm đen trắng 1  

136 Bàn mổ điện thuỷ lực 1  

137 Bộ Khám điều trị nội soiTMH + Ghế 1  

138 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động 1  

139 Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số 1  

140 Máy X-quang cao tần 1  

141 Máy X-quang di động 1  

142 Máy rửa phim X-quang tự động 1  

143 Máy hút dịch 1242 1  

144 Máy Monitor 5 thông số 1  

145 Tủ sấy 1  

146 Máy điện tim 1  

147 Tủ ấm trẻ em 1  

148 Ghế răng SELENE 1  

149 Bộ nắn chỉnh hình 1  



150 Máy thở + Máy gây mê 1  

151 Đèn mổ 1  

152 Dao mổ điện cao tần 1  

153 Máy đo tim thai 1  

154 Bàn mổ đa năng 1  

155 Máy Monitor 1  

156 Máy XQ 1  

157 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 1  

158 Bộ ống soi dạ dày tá tràng 1  

159 Bộ cắt đốt cao tần cho nội soi dạ dày 1  

160 Xe đạp tập Phục hồi chức năng 2   

161 Khung quay tập khớp vai 1   

162 Ghế tập cơ tứ đầu đùi 1   

163 Tủ sấy tiệt trùng 160 lít 1   

164 Máy cắt đốt cao tần 1   

165 Máy điều trị bằng áp lực hơi 1   

166 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số. 3  

167 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập kèm máy nén khí. 1  

168 Lồng ấp trẻ em 2  

169 Máy theo dõi sản khoa hai chức năng 2  

170 Máy châm cứu Đông Nam Á 12  

171 Máy châm cứu Đông Nam Á 10  

172 Kìm sinh thiết dạ dày 5  

173 Kìm sinh tiết đại tràng  2  

174 Máy khí dung 3  

175 Máy hút dịch 2 bình 1  

176 Máy hút dịc 2 bình 2  



177 Máy hút dịch nhi 1  

178 Máy khí dung 3   

179 Đèn hồng ngoại 8   

180 Kính hiển vi 1   

181 Máy ly tâm 1   

182 Nồi sắc thuốc 24 bếp Model:ME-24ST 1   

183 Máy monitor theo dõi bệnh nhân Model:IP4050 1  

184 Máy đo huyết áp tự động để bàn Model:HBP9020 1  

185 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Full HD kèm dụng cụ( Mã hiệu:TC200,TH100,power Led 175) 1  

186 Máy siêu âm Doppler màu 4D, 3 đầu dò kèm máy in (Mã hiệu H60) 1  

187 Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi Model: BRC-02 1  

188 Máy rửa dạ dày tự động model:SY-I057 1  

189 Nồi hấp tiệt trùng 100 lít Model:ME-100AC 1  

190 Hệ thống máy mổ Phaco 1  

191 Bộ dụng cụ Phaco 11 chi tiết 1  

192 Nồi hấp tiệt trùng nhanh  1  

193 Máy siêu âm mắt A/B(UD-800) 1  

194 Máy chụp đáy mắt võng mạc KTS tự động không nhỏ dãn đồng tử(CR-2AF) 1  

195 Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động (RC-800) 1  

196 Bộ dụng cụ định hướng xương chày(36 chi tiết) 1  

197 Máy phun sương khử khuẩn Model:Nocospray2 1  

198 Hệ thống Elisa (Model:1100-1301) 1  

199 Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 32 lát cắt(Norred) Seri:W1703 1  

200 Kính hiển vi Leica có camera( Model:DM500 và ICC50E) 1  

201 Máy khoan răng hàm mặt 1  

202 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu ( Hãng SX:Richard Wolf, ASAP) 1  

203 Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương(Model:Plasma MED-GAP) 1  



204 Bàn mổ đa năng thủy lực( Model:JS-003) 1  

205 Máy gây mê kèm thở ( Model:AM53) 1  

206 Máy tán sỏi Laser(Model;ACU-H2C) 1  

207 Hệ thống X-quang tăng sáng (Model:Opescope Acteno) 1  

208 Giường cấp cứu đa năng( Model:HL-SK-101) 1  

209 Giường cấp cứu đa năng( Model:HL-SK-101) 1  

210 Giường cấp cứu đa năng( Model:HL-SK-101) 1  

211 Máy in phim  Xquang khô y tế ( Model:Drypix60001) 1  

212 Hệ thống Xquang KTS, công nghệ cảm biến bản phẳng DR/FPD 1  

213 Máy đo loãng xương X- quang toàn thân 1  

214 Máy phân tích da 1  

215 Máy Laser CO2 1  

216 Máy hút khói và khử mùi 1  

217 Máy Nội soi tai mũi họng công nghệ HD 1  

218 Máy ly tâm 1  

219 Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 3  

220 Máy bơm tiêm điện 1  

221 Máy tán sỏi ngoài cơ thể sử dụng công nghệ điện từ trường 1  

222 Bộ đặt nội khí quản tích hợp Camera Model:VLR-100  1  

223 Máy Monitor 6 thông số Model:Efficia 5  

224 Máy cắt tiêu bản Model:RM2125RTS 1  

225 Máy đúc bệnh phẩm  1  

226 Máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm phun xoáy dòng áp lực khử khuẩn bậc cao Model:AMC-154 1  

227 Máy hấp nhiệt độ thấp Plasma lạnh đóng gói tự động Model:ASP-120 1  

228 Máy lắc ống máu  1  

229 Thiết bị tập khớp gối Model:PN07SL 1  

230 Thiết bị tập khớp gối Model:PN07SL 1  



231 Bàn bơm tinh trùng vào buồng tử cung-IUI( Model: CHS-E1000) 1  

232 Bàn bơm tinh trùng vào buồng tử cung-IUI( Model: CHS-E1000) 1  

233 Máy ly tâm Roto văng dùng cho IUI( Model:Rotofix 32A) 1  

234 Kính hiển vi huỳnh quang Model: CX22 1  

235 Tủ thao tác bơm IUI Model:LA2-4A1-E 1  

236 Tủ cấy CO2 loại 3 khí Model: CCL-170B-8 1  

237 Bình đựng Nitơ lỏng  Model: Lab30 1  

238 Bình trữ tinh trùng Model: CSD-47127 1  

239 Tủ ấm 37 độ Model: SMA-30DR 1  

240 Tủ sấy Model: UN110 1  

241 Buồng đếm tinh trùng Marber Model: Makler Countinh chamber 1  

242 Tủ bảo quản hóa chất môi trường Model:VH-218K 1  

243 Bộ Micropipet đơn kênh P3942-10/ P3942-200/ P3942-1000 1  

244 Máy lắc ống nghiệm  Vorter Model: S0200-203V 1  

245 Nồi hấp khử trùng Model: Nihonphawa -AS20 1  

246 Tủ sấy khử trùng Model:Nihonphawa -OS53 1  

247 Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương Model:Plasma MED-GAP 1  

248 Máy điện tim 6 kệnh Model:BCM-600 1  

249 Máy điện tim 6 kệnh Model:BCM-600 1  

250 Máy siêu âm màu 4D kèm đầu dò chuyên tim người lớn , trẻ em Model:Aretta65 1  

251 Máy nội soi tai mũi họng có chức năng chẩn đoán ung thư sớm Model:CYMO6698 1  

252 Máy đo điện não vi tính( 36 kênh) Model:BWIII EEG 1  

253 Máy đo huyết áp tự động Model:HBP-9020 1  

254 Máy tháo lồng ruột Model:CF-1 1  

255 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Model:BMS-3562 2  

256 Máy tạo oxy Model: Companion 2  

257 Bơm tiêm điện Model: TOP-5300 3  



258 Máy truyền dịch Model: TOP-2300 3  

259 Bộ đèn đặt nội khí quản, Code:7040 2  

260 Máy điện tim>= 6 kênh Model:ECG-1250k 1  

261 Máy lọc và khử khuẩn không khí Model:NV800 1  

262 Máy hút dịch liên tục áp lực thấp Model:Constant-1400 2  

263 Máy đo SPO2 cầm tay Model:Spectro2/30(WW-1030) 2  

264 Máy truyền dịch tự động Model:Top2300 2  

265 Máy khoan xương, mã:369D.102 1  

266 Máy đo chức năng hô hấp  Model:ST170 1  

267 Máy bơm tiêm điện Terufusion kiểu SS. Model:TE-SS700 3  

268 Hệ thống xử lý nước Ro Model: RO-6600 1  

269 Máy chạy thận nhân tạo Model:Dialog+ 7  

270 Máy phân tích HBA1C tự động  Model:Hemo one 1  

271 Máy truyền dịch tự động Model:Top2300 1  

272 Đèn soi ven cho trẻ sơ sinh Model:DIA100 1  

273 Đèn soi ven dùng cho người lớn Model:EMS PRO 1  

274 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập Model:Bellavista 1  

275 Máy thở xách tay kèm van PEEP 2 bộ dây Model:ASTRAL 150 1  

276 Máy sởi ấm bệnh nhân Model: WarmAir  1  

277 Giường sởi tích hợp đèn chiéu vàng da Model:ADWM-17 1  

278 Máy hút dịch áp lực thấp  1  

279 Máy hút dịch loại 2 bình  1  

 

 


